
BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 3

HỌC PHẦN: CS109 - Calculus LỚP: 13BIT1

NGÀY THI: 13g30 Thứ hai 04/08/2014 Danh sách có 22 sinh viên PHÒNG THI: 11A

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

1 1359001 NGUYỄN MINH HUY

2 1359004 NGUYỄN THÀNH TRÍ

3 1359007 PHẠM HỮU ĐỨC

4 1359008 TRẦN QUANG KHẢI

5 1359009 NGUYỄN VŨ HÒA

6 1359013 PHAN THẾ HÙNG

7 1359014 TRẦN KHÁNH DUY

8 1359016 LÊ NGHIÊM MINH KHANG

9 1359017 NGUYỄN KHÁNH NHẬT PHƯƠNG

10 1359019 NGUYỄN TÔN HOÀNG

11 1359021 CHIÊM NHẬT THÀNH

12 1359022 NGUYỄN HUỲNH NHẬT MINH

13 1359025 TRẦN THỊ NHƯ QUỲNH

14 1359026 NGUYỄN HUY LÃM

15 1359029 NGUYỄN HỮU THIỆN Tạm hoãn

16 1359030 NGUYỄN ĐINH VINH BẢO

17 1359032 HUỲNH QUỐC HUY

18 1359035 LÂM MINH TRIẾT

19 1359037 TRẦN LONG SƠN

20 1359038 NGUYỄN NGUYÊN THIÊN

21 1359041 BÙI NGUYỄN THIỆN KHÁNH

22 1359042 ĐẶNG THỊ THẢO MY

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2014

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)
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BẢNG ĐIỂM THI LÝ THUYẾT CUỐI KỲ

NIÊN KHÓA: 2013-2014 HỌC KỲ: 3

HỌC PHẦN: CS109 - Calculus LỚP: 13BIT1

NGÀY THI: 13g30 Thứ hai 04/08/2014 Danh sách có 15 sinh viên PHÒNG THI: 11F

TT MSSV SỐ TỜ
CHỮ KÝ

SINH VIÊN
ĐIỂM SỐ ĐIỂM CHỮ

GHI 

CHÚ

23 1359044 NGUYỄN ĐÌNH VIỆT ANH

24 1359048 LÊ MINH QUÂN

25 1359049 NGUYỄN ANH QUÂN

26 1359051 NGUYỄN TRUNG THIÊN PHÚC

27 1359054 VŨ QUANG NHẬT HUY

28 1359056 NGUYỄN TẤT THÔNG

29 1159002 Phạm Thiên Ân

30 1159006 Phạm Mạnh Cường

31 1159028 Nghiêm Trí Luân

32 1159036 Ngô Minh Quân

33 1159057 Đào Sơn Tùng

34 1159059 Nguyễn Uy Vũ

35 1259012 Đinh Thiên Hoàng

36 1259016 Nguyễn Đăng Huy

37 1259040 Lê Duy Vũ

Giám thị 1:

Giám thị 2:

HỌ TÊN

Ngày       tháng       năm 2014

GV phụ trách môn học

(Ký và ghi rõ họ tên)
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